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KẾ HOẠCH 

Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-BCĐ138/CP ngày 15/01/2024 của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống tội phạm Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tội 

phạm năm 2024; Kế hoạch số 19/KH-BCĐ138/CP ngày 15/01/2024 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống tội phạm Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống 

mua bán người năm 2024; Chương trình số 02CTr-BCA-V05 ngày 16/01/2024 

của Bộ Công an về công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc (ANTQ). 

Thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 26/12/2023 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng 

lực lượng Công an Tuyên Quang năm 2024. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, 

tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Tuyên Quang 

(viết gọn là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng, Quốc hội, Chương trình của Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội 

phạm, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó nâng cao 

cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh 

viên và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ 

an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, góp phần “Giữ vững an 

ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, 

an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương” theo Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng đã đề ra. 

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong 

công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, 
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đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi phạm tội với phương châm 

“không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Củng cố lực lượng chuyên trách làm 

công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp. Thực hiện quyết 

liệt, hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn 

xã hội; các địa bàn đã chuyển hóa thành công không tái phức tạp trở lại. 

3. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ 

quan trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, tổ chức 

chính trị - xã hội trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được triển 

khai sâu rộng, theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở”, 

gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn tỉnh. 

4. Tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu năm 2024 xây dựng thành công 

50% xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng 50% Công an phường kiểu mẫu 

về ANTT và văn minh đô thị; đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ các nội 

dung, yêu cầu đến các xã, phường, thị trấn còn lại, tạo tiền đề cho việc tiếp tục 

thực hiện mục tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở 

giáo dục điển hình và phường kiểu mẫu năm 2025. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước 

và Bộ Công an về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ 

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; 

Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Kết luận số 15-KL/TW 

ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-

CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chình trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW 

ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-

CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình 

hình mới”; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, 
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chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; 

Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát 

huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Công an về "Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 

21/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường xây dựng, củng cố nền an 

ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch 73/KH-

UBND ngày 17/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện Quyết 

định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng 

năm 2030; Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 30/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Xây dựng thế trận An ninh nhân dân trên không gian mạng”. 

2. Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

2.1. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa 

phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm 

tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm 

2.1.1. Công tác phòng ngừa xã hội 

- Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, giải pháp bảo đảm an sinh 

xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu 

nhập của người dân; rà soát, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong các lĩnh vực 

quản lý nhà nước, không để tội phạm lợi dụng các chủ trương, chính sách đầu tư 

phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội... để trục lợi, vi phạm pháp luật. 

- Tiến hành tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm theo chức 

năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực; nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước, quản lý cán bộ, quản lý sử dụng tài sản công, chủ động phòng ngừa không 

để tội phạm có cơ hội lợi dụng hoạt động. 

- Thực hiện hiệu quả, thiết thực các hình thức tuyên truyền phòng, chống 

tội phạm để nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân (nhất là thanh thiếu niên, 

người lao động, học sinh, sinh viên…) tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. Chú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở. Phản ánh khách quan, 

toàn diện công tác phòng, chống tội phạm; kết hợp với đấu tranh mạnh mẽ, phản 

bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin không 

đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước trong công tác phòng, chống tội phạm. Tăng cường huy động sự tham gia 
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của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn, người có uy tín, có ảnh hưởng 

trong cộng đồng dân cư, trên không gian mạng... để phối hợp tuyên truyền, đảm 

bảo phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau và đặc điểm của từng địa 

phương, từng lĩnh vực. 

(Các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố 

theo chức năng, nhiệm vụ và phân công, phân cấp chủ động thực hiện) 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về tình 

hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, lan tỏa sâu rộng hơn nữa những 

hình ảnh, hoạt động, thành tích, chiến công của các lực lượng chức năng và hệ 

thống chính trị, những cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt của lực 

lượng Công an nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an 

toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. 

(Công an tỉnh chủ trì; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 

138 huyện, thành phố phối hợp thực hiện) 

- Tập trung tuyên truyền theo hướng tiếp cận các nhóm đối tượng nguy cơ 

cao, địa bàn thường xuyên xảy ra tội phạm, vi phạm pháp luật. Tổ chức truyền 

thông phòng, chống tội phạm, bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục, đào 

tạo phù hợp với quy định hiện hành; tăng cường phối hợp với lực lượng chức 

năng tuyên truyền, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết 

chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, nhất là tội phạm về đánh 

bạc, mại dâm, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ... Lồng ghép tuyên 

truyền phòng, chống tội phạm vào các chương trình, hoạt động tại khu công 

nghiệp, khu chế xuất cho công nhân, người lao động; lồng ghép tuyên truyền về 

phòng, chống tội phạm vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao 

và du lịch, kết hợp với xây dựng các quy định tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời 

sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, khu dân cư. Đẩy mạnh hoạt 

động tuyên truyền phòng, chống mua bán người, mua bán trẻ em lồng ghép trong 

thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giải quyết vấn đề an 

sinh xã hội, an dân tại địa phương, các hoạt động trợ giúp pháp lý, nhất là ở vùng 

sâu, vùng xa. 

(Các sở: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch; Liên đoàn Lao động tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ 

chủ trì; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố 

phối hợp thực hiện) 

- Phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh thông tin, đấu tranh 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là liên quan đến hoạt động 

đánh bạc, gian lận thương mại, lừa đảo... trên không gian mạng. Đẩy mạnh ứng 
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dụng dữ liệu dân cư trong công tác rà soát, phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo các 

doanh nghiệp viễn thông tập trung xác thực các thuê bao Internet, thuê bao di 

động, loại bỏ các thuê bao không chính chủ, không để các đối tượng lợi dụng 

hoạt động phạm tội. 

(Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện) 

- Tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động 

phòng, chống ma túy - Tháng 6”; “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”; 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” và “Ngày thế giới phòng, 

chống mua bán người 30/7” năm 2024; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với 

thông điệp quốc tế về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý, phòng, chống 

mua bán người; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và 

toàn dân, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm.  

(Công an tỉnh chủ trì, các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 

138 huyện, thành phố phối hợp thực hiện) 

 - Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở để phát hiện, giải quyết các 

xung đột xã hội, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, nhất là liên quan 

đến vấn đề đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách, quan hệ lao động, 

không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, 

góp phần làm giảm các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội. 

(Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì; các thành viên Ban 

Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phối phối hợp thực hiện) 

- Chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án của 

Trung ương về phòng, chống ma tuý. Phối hợp thực hiện hiệu quả các biện pháp 

cai nghiện và xác định tình trạng nghiện, quản lý người nghiện, tổ chức rà soát 

các trường hợp trốn tránh việc thi hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc, gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở điều trị và cai 

nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật, đồng thời thực hiện tốt 

công tác quản lý sau cai nghiện. Tăng cường công tác nắm tình hình nhằm phát 

hiện, triệt xoá cây có chứa chất ma tuý, tập trung vào các địa bàn vùng sâu, vùng 

xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

(Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế đồng chủ trì; 

Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố phối hợp thực hiện) 

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập 

cộng đồng, góp phần hạn chế tỷ lệ tái phạm tội (duy trì dưới 3%). Chú trọng công 

tác định hướng, hỗ trợ dạy nghề, đào tạo việc làm; gắn với xây dựng, củng cố, 

duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục, giúp 

đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. 



6 

 

(Các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố 

theo chức năng, nhiệm vụ và phân công, phân cấp chủ động thực hiện) 

2.1.2. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác phòng ngừa nghiệp vụ của các đơn vị nghiệp vụ chuyên trách 

phòng, chống tội phạm thuộc lực lượng Công an, Quân đội và Hải quan... làm 

nền tảng cốt lõi, tiền đề trong tấn công trấn áp tội phạm.  

(Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chi cục Hải quan Tuyên 

Quang; Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ 

động thực hiện) 

- Duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp xử lý hành 

chính, tăng cường công tác lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa đối 

tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc; các biện 

pháp quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, nhất là nhóm đối tượng có 

nguy cơ phạm tội hoặc tái phạm tội, như: Người sử dụng trái phép chất ma túy 

(nói chung), người sử dụng trái phép ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần, 

“ngáo đá”; người có nhiều tiền án, tiền sự… 

(Công an tỉnh chủ trì; Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố phối hợp 

thực hiện) 

- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin vào công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý các hoạt động 

đầu tư công, tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông, văn hóa, du lịch, môi 

trường, xây dựng cơ bản, y tế, bảo hiểm xã hội, quản lý thị trường, an toàn vệ 

sinh thực phẩm, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu lao động. Kịp thời phát hiện 

những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý để đề xuất, kiến nghị các biện pháp 

xử lý, khắc phục, quản lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật, góp phần chủ 

động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả. 

(Các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố 

theo chức năng, nhiệm vụ và phân công, phân cấp chủ động thực hiện) 

- Tiếp tục tập trung triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường quản lý cư 

trú, quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý hoạt động của người nước ngoài, quản lý 

ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý, vận động, 

thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...; khai thác, phát huy tối đa giá trị, hiệu 

quả của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân để chuyển đổi 

phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội. 
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(Công an tỉnh chủ trì; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Ban Chỉ đạo 

138 huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện) 

2.2. Chủ động nhận diện, đấu tranh với các nhóm tội phạm chưa xuất hiện, ít 

xuất hiện hoặc xuất hiện thường xuyên, có nguy cơ diễn biến phức tạp và 03 loại 

thủ đoạn hoạt động của tội phạm ((1)Phương thức truyền thống; (2)Phương thức thủ 

đoạn cũ, hành vi cũ nhưng được tội phạm áp dụng thực hiện theo một số hình thức 

mới (truyền thống kết hợp hiện đại); (3)Phương thức thủ đoạn mới, hành vi mới 

(hiện đại)), có giải pháp đấu tranh trấn áp theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm 

với phương châm “Lấy phòng ngừa làm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa 

với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm” và 

tinh thần “tích cực, khẩn trương, hiệu quả”; rà soát, bổ sung điều chỉnh, triển khai 

quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội sát hợp đặc điểm, tình hình địa bàn, không để tội phạm hoạt 

động lộng hành gây bức xúc dư luận xã hội. Thường xuyên mở các đợt cao điểm 

tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm giết người và cố ý 

gây thương tích do nguyên nhân xã hội, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trên 

không gian mạng, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, tội 

phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tội phạm ma túy, 

tội phạm mua bán người... Phấn đấu kiềm chế và kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm 

tội về trật tự xã hội so với năm 2023; nâng cao tỷ lệ, hiệu quả công tác đấu tranh 

với tội phạm về ma tuý, tham nhũng…; công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra 

đầu thú. Phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng, bao che, dung túng, tiếp 

tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là ở các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu 

tư công. Tiếp tục triển khai bài bản các kinh nghiệm trong nhận diện, phòng ngừa, 

đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, không gian mạng để hoạt 

động; nâng cao hiệu quả kết hợp các biện pháp nghiệp vụ “truyền thống” với các 

phương tiện kỹ thuật hiện đại trong phòng, chống tội phạm này. Duy trì và phát 

huy hiệu quả các mô hình tự quản kết hợp lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai 

để răn đe tội phạm. 

(Công an tỉnh chủ trì; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Ban Chỉ đạo 

138 huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện) 

2.3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác điều 

tra, truy tố, xét xử tội phạm, phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và 

người phạm tội, tuân thủ nguyên tắc “thượng tôn pháp luật”, bảo đảm quyền công 

dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Thực hiện nghiêm các quy 

định của pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến 

nghị khởi tố; có biện pháp hữu hiệu bảo vệ người phát hiện, tố cáo hành vi phạm 

tội, nhất là tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định. Tiếp tục phát huy hiệu quả 

hoạt động phối hợp điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, bảo đảm kịp thời và 



8 

 

nghiêm minh; tăng cường tổ chức rút kinh nghiệm. Thống nhất lựa chọn một số 

vụ án điểm, vụ án điển hình để đưa ra xét xử lưu động, góp phần tuyên truyền, 

giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. 

Tổ chức triển khai xây dựng Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ 

quan điều tra trong Quân đội nhân dân theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 

số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và các nghị quyết, chương trình, kế 

hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh liên quan đến công tác này.  

(Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án 

nhân dân tỉnh chủ động thực hiện) 

2.4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin 

về tội phạm mua, bán người ngay từ cấp xã, phối hợp xác minh, xác định, giải 

cứu, bảo vệ và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực 

hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán theo quy định 

của Luật Phòng, chống mua bán người và Luật Trợ giúp pháp lý. 

(Các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì; Ban 

Chỉ đạo 138 huyện, thành phố phối hợp thực hiện) 

2.5. Tham mưu, bố trí nguồn nhân lực, đào tạo, tập huấn, đảm bảo đủ nhân 

lực và cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại 100% trạm y 

tế các xã, phường, thị trấn; tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả Chương trình điều 

trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; nghiên cứu, 

đề xuất mở các cơ sở điều trị nghiện ma túy thay thế bằng thuốc Methadone trên 

địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác 

tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy; tổ chức tập huấn cho lực lượng Công an cấp 

xã về sử dụng các thiết bị xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, cách thức thu thập 

những nội dung, tài liệu để chuyển cho cơ quan y tế phục vụ công tác xác định 

tình trạng nghiện. 

(Sở Y tế chủ trì, các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 

huyện, thành phố phối hợp thực hiện) 

2.6. Thường xuyên rà soát, nghiên cứu tham gia xây dựng và hoàn thiện 

thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội 

phạm, vi phạm pháp luật, trọng tâm là việc tham gia hoàn thiện các Dự án Luật; 

rà soát hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, liên quan đến công tác phòng, 

chống tội phạm, vi phạm pháp luật để đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 

tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác phòng, chống tội phạm. Kịp thời 

triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện các luật đã được Quốc hội thông qua, 
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liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng chuyên sâu cho lực lượng trực tiếp đấu tranh, xử lý tội phạm, lực lượng 

tham mưu phòng, chống tội phạm, nhất là đối với cấp cơ sở theo hệ thống các 

văn bản quy phạm pháp luật mới. 

(Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp, 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động thực hiện) 

2.7. Xây dựng đội ngũ, cán bộ công chức các cơ quan bảo vệ pháp luật đủ 

phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ Nhân dân, đảm bảo yêu cầu công tác phòng, 

chống tội phạm trong tình hình mới; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ, xây dựng con người nghiệp vụ - công nghệ. Đảm bảo lực lượng, cơ 

sở vật chất, trang, thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho lực lượng trực tiếp đấu 

tranh với tội phạm, nhất là lực lượng ở cơ sở. Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm 

công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa.  

(Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh; Công an 

tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh,; Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố theo chức 

năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện) 

2.8. Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị 

quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực 

lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, 

hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Huy động cả hệ thống 

chính trị quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW bảo đảm đồng 

bộ, vững chắc mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp  trên cơ sở kế hoạch, lộ trình 

triển khai thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo xây dựng lực lượng Công an 

nhân dân có đủ sức mạnh, tiềm lực, phục vụ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ 

cách mạng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, vi 

phạm pháp luật trong tình hình mới. 

(Công an chủ trì; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 

huyện, thành phố phối hợp thực hiện) 

2.9. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Công ước, Hiệp định, 

Cam kết, Bản ghi nhớ, Kế hoạch quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia 

về phòng, chống tội phạm; trọng tâm là việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác trao đổi thông tin về tội phạm; tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức 

quốc tế về khoa học - kỹ thuật, triển khai thực hiện các dự án được tài trợ; trao 

đổi, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, 

khoa học công nghệ cho cán bộ phục vụ công tác phòng, chống tội phạm. Tiến 

hành sơ kết, tổng kết việc triển khai theo chỉ đạo; tăng cường phối hợp, trao đổi 
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thông tin theo chiều sâu với Văn phòng Interpol Việt Nam, các tỉnh có đường 

biên giới để chủ động phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa và đấu tranh hiệu quả 

với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm ma túy, 

tội phạm mua bán người... 

 (Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Sở Ngoại vụ, 

Công an tỉnh, phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 cấp 

huyện thực hiện) 

3. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

3.1. Chủ động tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các văn bản chỉ đạo 

của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm công tác Công an thực hiện 

Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận 

động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tổng kết 

10 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công an về tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh 

nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực 

hiện Chỉ thị 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 về đẩy mạnh phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo; tổng kết 10 năm Chỉ thị số 07/CT-

BCA-V28 ngày 15/8/2014 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo 

đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

- Tổ chức các hội nghị chuyên đề Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm 

tôn vinh, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, kịp thời cổ vũ, động viên 

phong trào phát triển. 

(Công an tỉnh chủ trì; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 

138 huyện, thành phố phối hợp thực hiện). 

3.2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 

truyền, vận động quần chúng tham gia giữ gìn ANTT và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

- Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu trong 

các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, chính quyền địa phương về công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với đặc điểm, tình hình địa 

bàn, tuyến, lĩnh vực cụ thể, nhất là tại các địa bàn chiến lược, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong chủ động phòng 
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ngừa, phát hiện sớm, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp về ANTT, 

tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để xảy ra các tình huống 

phức tạp, bị động, bất ngờ, phát sinh “điểm nóng” về ANTT.  

- Đổi mới nội dung tuyên truyền, phương pháp, cách thức vận động Nhân 

dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác phối hợp, hướng dẫn, triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ, trong đó tập trung: Phát huy vai trò của người có uy tín trong dân tộc, tôn 

giáo và quần chúng Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, 

hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoạt động khủng bố, 

kích động ly khai, tự trị, hoạt động tôn giáo trái pháp luật; tổ chức, phát động cho 

đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tích 

cực tham gia các hoạt động bảo vệ ANTT, xây dựng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo 

dục an toàn về ANTT, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; 

vận động quần chúng tham gia công tác đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng, 

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin, các 

trang mạng xã hội vào công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian 

mạng; vận động Nhân dân tiếp tục thực hiện quy định về giao nộp vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; quản lý, giáo dục đối tượng lầm lỗi tại địa bàn cơ sở... 

(Công an tỉnh chủ trì; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 

138 huyện, thành phố phối hợp thực hiện) 

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin và 

truyền thông; tăng thời lượng các bản tin, phóng sự phản ánh về âm mưu, phương 

thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội 

phạm liên quan tín dụng đen, lừa đảo qua mạng xã hội, tội phạm xâm hại trẻ em, 

tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, các tệ nạn ma túy, cờ bạc, mại dâm... 

để quần chúng Nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên có những kiến thức cần 

thiết để phòng tránh; thông tin tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, các mô 

hình tự quản về ANTT có hiệu quả để nhân rộng. 

(Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ 

trì; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố phối 

hợp thực hiện) 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng 

ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia 

đình và cộng đồng dân cư”. 

(Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì; các thành viên Ban Chỉ 

đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố phối hợp thực hiện) 

- Huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, 

ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác xây dựng, củng 
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cố, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay từ cơ sở, 

nhất là tại các địa bàn chiến lược, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo (theo 

Hướng dẫn số 22/HD-BCA-V05, ngày 18/11/2022 về xây dựng, nhân rộng mô 

hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ). Duy trì, triển 

khai các mô hình phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tuần tra, bảo vệ 

ANTT ở các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, định kỳ tổ 

chức sơ kết, đánh giá công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  

(Công an tỉnh hướng dẫn; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ 

đạo 138 huyện, thành phố thực hiện) 

3.3. Nâng cao chất lượng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; Triển khai 

đánh giá phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng xã, phường 

điển hình 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ” năm 2024 với hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, tạo điểm nhấn, 

có sức lan tỏa sâu, rộng, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Các thành viên 

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban chỉ đạo 138 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi 

tiết, cụ thể về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương; Ban chỉ đạo 138 huyện, thành phố chỉ đạo 100% xã, phường, 

thị trấn và khu dân cư trên địa bàn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” năm 2024 đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và đúng theo hướng 

dẫn của Ban Chỉ đạo cấp trên. Đồng thời, phân công các thành viên trong Ban 

Chỉ đạo 138 các cấp dự chỉ đạo, động viên “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” ở cơ sở. 

(Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, 

Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố thực hiện) 

- Ban Chỉ đạo 138 các cấp tiếp tục tổ chức 100% khu dân cư, xã, phường, 

thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký, phấn đấu thực hiện 

các nội dung tiêu chí bảo đảm đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” (theo Thông tư 

124/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an). Thực hiện nghiêm túc việc phân 

loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (theo Quyết định 510/QĐ-BCA-V05, ngày 

20/01/2022 của Bộ Công an ban hành “Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”). Lấy kết quả đánh giá, phân loại 

phong trào làm một trong những căn cứ, tiêu chí để xét khen thưởng đối với tập 

thể, cá nhân đứng đầu địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

(Các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố 

thực hiện) 
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- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 96-NQ/TU, ngày 02/8/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 260/KH-UBND, ngày 07/12/2023 về xây dựng 

Công an phường điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023-2030; Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 

20/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng, nhân rộng xã, phường, thị trấn, 

cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ, giai đoạn 2023 -2025. Năm 2024, phấn đấu xây dựng 50% xã, phường, 

thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng 50% Công an phường kiểu mẫu về ANTT 

và văn minh đô thị (có danh sách kèm theo). Đối với các xã, phường, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đã được công nhận điển hình tiếp tục duy trì, giữ 

vững các tiêu chí đã đạt được; đối với các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục không đăng ký xây dựng điển hình trong năm 2024 vẫn 

phải tổ chức, thực hiện các tiêu chí để tạo tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu 

năm 2025, trong quá trình triển khai thực hiện nếu hoàn thành sớm các tiêu chí, 

đơn vị xây dựng điển hình xây dựng báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền công 

nhận trong năm 2024. Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố căn cứ tình hình 

thực tế tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện, ban hành văn bản chỉ đạo 

đảm bảo sát với tình hình của địa phương; 100% các xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được lựa chọn xây dựng điển hình năm 2024 

phải tổ chức Hội nghị triển khai để quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng 

viên, công nhân viên, người lao động và Nhân dân biết, cùng tham gia thực hiện 

(hoàn thành xong trong tháng 01/2024). 

(Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, 

Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp 

thực hiện) 

3.4. Xây dựng thế trận An ninh dân dân trên không gian mạng, kịp thời 

nhận diện, kiểm soát tình hình dịch chuyển của tội phạm và vi phạm pháp luật 

trên không gian mạng nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng công tác phòng 

ngừa, đấu tranh, xử lý theo quy định 

- Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 74/KH-UBND ngày 03/6/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

thực hiện Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 30/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Xây dựng Thế trận An ninh nhân dân trên không gian mạng” 

tại địa bàn tỉnh (sau đây viết gọn là Thế trận). 

(Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố phối hợp thực hiện) 

- Cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân, quần chúng Nhân dân có sử dụng 

mạng xã hội, tham gia Thế trận để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính 

sách, pháp luật, đấu tranh, phản bác, thông tin xấu độc, chia sẻ, phủ xanh thông 
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tin tích cực và tiếp nhận phản ánh tin liên quan đến an ninh, trật tự; xây dựng, 

phát triển mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên 

không gian mạng. 

(Các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố 

chủ trì; phối hợp Công an tỉnh thực hiện) 

- Vận động quản trị viên các hội, nhóm, trang mạng tích cực, người có ảnh 

hưởng trên không gian mạng tại địa bàn tỉnh tham gia Thế trận. 

(Công an tỉnh chủ trì thực hiện) 

- Triển khai Hệ thống liên lạc Signet từ các cơ quan, đơn vị, địa phương cấp 

tỉnh đến cơ sở (gồm: Tổ trưởng các tổ dân phố, thôn, bản trên toàn tỉnh) hình thành 

mạng lưới trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin rộng khắp, an toàn, thuận tiện, cảnh 

báo sớm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng, 

chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. 

(Công an tỉnh chủ trì; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 

138 huyện, thành phố phối hợp thực hiện) 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý theo dõi thông tin các tài 

khoản, trang, nhóm, kênh; quản trị các tài khoản, trang, nhóm, kênh… trên các 

mạng xã hội tham gia Thế trận. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện các 

nhiệm vụ trong tham gia Thế trận đối với chủ tài khoản, quản trị viên trang, 

nhóm, kênh… trên mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

(Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện) 

- Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Công an, chủ động nắm, phân 

tích, dự báo yếu tố, tác động ảnh hưởng, diễn biến tình hình, kịp thời nhận diện 

xu thế chuyển dịch của tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng để 

tham mưu chỉ đạo, triển khai các giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát, làm chủ tình 

hình, không để bị động, bất ngờ, phát sinh “điểm nóng”, góp phần bảo đảm an 

ninh, trật tự tại địa phương. 

(Công an tỉnh chủ trì; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 

138 huyện, thành phố phối hợp thực hiện) 

4. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp và lực lượng nòng 

cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

- Thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của các Ban Chỉ 

đạo liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp; trên cơ sở đó chủ động đề xuất củng 

cố, kiện toàn, bảo đảm các Ban Chỉ đạo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

kết hợp với phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên, gắn với trách 

nhiệm quản lý theo địa bàn, lĩnh vực được phân công, phân cấp. Phát huy vai 
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trò, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên; sự chỉ đạo, điều hành 

của thủ trưởng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; trách nhiệm 

của tập thể, cá nhân trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ. 

(Các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố 

theo chức năng, nhiệm vụ và phân công, phân cấp chủ động thực hiện) 

- Phát huy vai trò nòng cốt của Công an cấp xã trong công tác đảm bảo 

ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn cơ sở; quan tâm 

thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở 

(khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực từ 01/7/2024). 

Củng cố bộ máy, tổ chức tập huấn, nâng cao hiệu quả hoạt động các Tổ bảo vệ 

ANTT; Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các thành viên mô hình 

trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

(Công an tỉnh chủ trì; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 

138 huyện, thành phố phối hợp thực hiện) 

5. Duy trì thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình, kế hoạch phối 

hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ đã ký kết giữa Công an tỉnh với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - 

xã hội; đồng thời nghiên cứu, tham mưu xây dựng các quy chế, chương trình, kế 

hoạch phối hợp mới. Tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc 

triển khai thực hiện các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp trong công tác 

phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức 

hội thảo, tọa đàm, tập huấn... về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc của các đơn vị, địa phương, những tình hình nổi lên trong công tác phòng, 

chống tội phạm, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác 

phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

(Công an tỉnh chủ trì; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 

138 huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện) 

6. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 07/5/2021 

của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, 

phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025; tổ chức rà soát, lựa chọn 

và thực hiện chuyển hóa đối với các địa bàn xác định thực hiện trong năm 2024, 

quyết tâm giữ vững không để tái phức tạp trở lại đối với các địa bàn đã được 

chuyển hóa; kịp thời tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng 
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sang các địa bàn khác. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện, tổ chức tập huấn thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn cho cán bộ các 

cấp, nhất là ở cấp cơ sở. 

(Công an chủ trì; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 

huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện) 

7. Tổ chức quản lý, theo dõi, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh đảm 

bảo đúng quy định pháp luật; tham mưu triển khai các quy định về việc quản lý, 

sử dụng kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma 

tuý, phòng, chống mua bán người, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số 

chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. Đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất 

phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, ưu tiên đầu tư cho lực lượng Công an 

cấp huyện, cấp xã để kịp thời giải quyết từ sớm, từ xa các vấn đề phức tạp về an 

ninh, trật tự nảy sinh tại cơ sở. Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân, Hội đồng 

nhân dân các cấp bố trí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện xây dựng Thế trận An 

ninh nhân dân trên không gian mạng và công tác xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư số 

40/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài Chính quy định về quản lý, sử dụng 

kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động huy 

động nguồn lực xã hội, phục vụ, hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

(Sở Tài chính, Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn; các thành viên Ban Chỉ 

đạo 138 tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố phối hợp thực hiện) 

8. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích, động 

viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia đấu tranh, phòng 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn tỉnh. 

(Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn; các thành viên Ban 

Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố phối hợp thực hiện) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo các 

huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc. 

Kế hoạch gửi về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 28/02/2024 để 

tổng hợp theo dõi. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo các chuyên đề (mốc 

báo cáo và thời gian báo cáo thực hiện theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 
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25/02/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) gửi về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

tỉnh (qua Phòng Tham mưu, Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ” Trung ương theo quy định. 

2. Giao Công an tỉnh (Cơ quan thường trực BCĐ 138 tỉnh) có trách nhiệm 

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và 

Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp, 

báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chuyên đề theo quy định./. 

       Nơi nhận:                                                                            
- BCĐ 138/CP (qua Văn phòng 

Bộ Công an); 

- BCĐ Thực hiện XDPT TW 

(qua Cục XDPT - Bộ Công an)     (báo cáo);                                                                                                    

- Thường trực Tỉnh uỷ;           

- Chủ tịch UBND tỉnh;   

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ 138 tỉnh;         

- BCĐ 138 huyện, thành phố (thực hiện); 

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;         

- Lưu: VT, NC(Ng). 

TRƯỞNG BAN  
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hoàng Việt Phương 
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